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Được
để lại

đơn vị (
đồng)
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I

1
Hệ thống lọc nước RO dùng cho
máy xét nghiệm sinh hóa AU480

Hệ
thống

1 Entech Việt Nam 2025 47,000,000 chỉ định thầu
Công ty cổ phần công

nghệ và môi trường Hà
Nội

0

2 Bộ dụng cụ mổ mắt Bộ 1

Rumex
International

Company, USA;
Nidek Co., Ltd,

Nhật Bản

Nga, Nhật
Bản

2024 33,359,000 chỉ định thầu
Công ty cổ phần

thương mại và dịch vụ
Việt Can

0

3 Thiết bị máy chủ (Server) Bộ 2
H3C UniServer

R4900 G6
Trung
Quốc

2024
1,201,273,200

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

4 Thiết bị lưu trữ SAN Bộ 1 4680-3P4
Trung
Quốc

2024
699,561,360

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

5 Card HBA Chiếc 2 UN-HBA-16Gb-
Trung
Quốc

2024
57,905,280

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

6
Thiết bị chuyển mạch lõi (Core

Switch)
Chiếc 1

LS-6520X-26C-SI-
GL

Trung
Quốc

2024
76,326,840

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

7
Thiết bị chuyển mạch (Switch

Access)
Chiếc 11

LS-5130S-28S-
HPWR-EI-AC-GL

Trung
Quốc

2024
393,536,880

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

Máy móc thiết bị

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm Y Tế Bắc Ninh số 1

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THÁNG 10 NĂM 2025

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản
xuất

Giá trị các khoản
hoa hồng, chiết

khấu, khuyến mãi
thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu

có)

( Kèm theo thông báo số:      /TB-TTYT ngày       /10/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1)

Đơn giá mua (
đồng)

Hình thức mua
sắm

(ghi rõ đấu thầu,
chỉ định thầu, chào
hàng cạnh tranh,

mua sắm trực tiếp)

Việc sử dụng các
khoản hoa hồng,

chiết khấu,
khuyến mãi (nếu

có)Nhà cung cấp (người
bán)

Năm
sản
xuất
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8 Máy tính bảng Chiếc 36
iPad 11 inch (A16) -

MD3Y4ZA/A
Trung
Quốc

2024

387,050,400

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

9 Máy tính Chiếc 42
HP Pro Tower 280

G9
Trung
Quốc

2024
748,349,280

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

10 Máy scan Chiếc 15 ADS-4700W
Trung
Quốc

2024
209,061,000

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

11

Màn hình y tế (đọc kết quả X-
quang, MRI (Chụp cộng hưởng
từ), CT scan (Chụp cắt lớp vi

tính))

Chiếc 3 32HL512D
Trung
Quốc

2024

299,376,000

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

12

Máy trạm đọc ảnh (đọc kết quả X-
quang, MRI (Chụp cộng hưởng
từ), CT scan (Chụp cắt lớp vi

tính))

Chiếc 3 D701MER
Trung
Quốc

2024

123,748,560

Đấu thầu
Công ty cổ phần đầu tư

kỹ thuật số Việt
0

13
Màn hình thông báo dịch vụ (tivi

75 inch)
Chiếc 2 75UT801C Indonesia 2024

45,759,600
Đấu thầu

Công ty cổ phần đầu tư
kỹ thuật số Việt

0

Tổng cộng 4,322,307,400



Ghi
chú

14

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THÁNG 10 NĂM 2025

( Kèm theo thông báo số:      /TB-TTYT ngày       /10/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1)



Ghi
chú

14



1

Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9, Core
i5-12500, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel

Graphics,Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse,
Win11 Home 64, 1Y WTY_AT4J5PT + Màn hình HP

P22v G4 FHD Monitor_9TT53AA

Bộ 4 HP
Trung
Quốc

2024 75,000,000

2
Bộ máy đo chức năng hô hấp -KoKo, LLC-USA,

Model: KoKo SX1000
Bộ 1

KoKo, LLC
United

States of
America

Mỹ 2022   98,187,000

Tổng cộng   173,187,000

 CÔNG KHAI TÀI SẢN ĐƯỢC TÀI TRỢ, ĐƯỢC TẶNG

( Kèm theo thông báo số:        /TB-TTYT ngày      /10/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1)

STT Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số lượng Nhãn hiệu

Nước sản
xuất

Năm sản
xuất

Nguyên giá (
đồng)

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC NINH SỐ 1



Được tặng miễn
phí

Nguyễn Quang
Hiếu

Được tài trợ
miễn phí

Công ty TNHH
ASTRAZENEC
A VIỆT NAM

 CÔNG KHAI TÀI SẢN ĐƯỢC TÀI TRỢ, ĐƯỢC TẶNG

( Kèm theo thông báo số:        /TB-TTYT ngày      /10/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1)

Hình thức (Được
viện trợ, được

tặng)
Nhà cung cấp)
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